
Lịch Báo Giảng TUẦN 35

Cách ngôn:  Bán bà con xa mua láng giềng gần.

 Từ ngày 15/5/2023 Đến ngày 19/5/2023

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

15/5
	Sáng
	1
	CC
	Chào cờ

	
	
	2
	Toán
	Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường (T1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Bài 1: Ôn tập (T1)

	
	
	4
	Tiếng Việt
	Bài 1: Ôn tập (T2)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Bài 2: Ôn tập (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 2: Ôn tập (T4)

	
	
	3
	TN& XH
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu...(T2)

	Ba

16/5
	Sáng
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Bài 3: Ôn tập ( T5)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Bài 3: Ôn tập ( T6)

	
	
	3
	HĐTN
	Bài 21: Giữ gìn môi trường sạch, đẹp (T3)

	 Tư

17/5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Ôn tập

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	Ôn tập

	
	
	4
	
	

	Năm

18/5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Kiểm tra CHK2

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Kiểm tra CHK2

	
	
	3
	Toán
	Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường (T2)

	
	
	4
	LTV
	Luyện đọc, viết

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 35

	
	
	2
	TN&XH
	Bài 28: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu...(T3)

	
	
	3
	LTV
	Luyện đọc, viết

	Sáu

19/5
	Sáng
	1
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	Ôn luyện tuần 35

	
	
	3
	Toán
	Bài 41: Ôn tập  chung

	
	
	4
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp

	
	Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	


Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023
TOÁN:
BÀI 40 ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

I.Yêu cầu cần đạt:
1 . Kiến thức – kĩ năng:
 - Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
-Nhận biết được: dài hơn, ngắn hơn,đơn vị đo độ dài cm.

-Nhận biết được tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ;xác định được thứ, 

Ngàytrong tuần lễ dựa vào tờ lịch hằng ngày.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi.
2.Năng lực:
-Thực hiện được các thao tác tư duynhw quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, diễn dịch.

- Thực hiện được việc đô độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm và ước lượng được 

Độ dài của các vật quen thuộc.

3. Phẩm chất:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy

II. Đồ dùng dạy học:

-Bộ đồ dùng toán 1 của HS

-Bộ đồ dùng dạy toán 1 của GV

III. Các hoạt động dạy và học:

	        Hoạt của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: ( 5’)
Đặt tính rồi tính:

a. 67 – 41                   23 + 3
	· HS giải BC

	2. Luyện tập:(25’)
Bài 1: a) Những hình nào dưới đây là hình khối chữ nhật:

[image: image1.png]



b) Những hình nào dưới đây là khối hộp chữ nhật?

[image: image2.png]



	· HS nêu yêu cầu

· HS giải BC

· Đáp án: Hình A, D

· Hình A,C

	Bài 2:  Xem hình sau rồi tìm số thích hợp.

[image: image3.png]



	Hình

Số hình


      3


      8


    11


    3



	Bài 3:

a) Lấy 9 que tính xếp thành hình bên.

b) Hình bên có mấy hình tam giác?

c) Nhấc ra 2 que tính để hình còn lại có 2 hình tam giác

[image: image4.png]



	HS nêu yêu cầu của bài 

· Nhóm 2

a.HS thực hành xếp hình

[image: image5.png]


b.Có 5 hình tam giác

c.

[image: image6.png]A\





	Bài 4: Tìm hình thích hợp đặt vào dấu “?”.
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	HS nêu yêu cầu của bài 

· Nhóm 4

Đại diện nhóm trình bày

HS nhận xét

a)  Quy luật: Hình thoi; Tam giác; Hình tròn; Hình chữ nhật

Hình điền vào dấu “?” là Hình chữ nhật.

Chọn D.

b) Quy luật: Hình hộp chữ nhật màu vàng; Hình lập phương màu tím; Hình lập phương màu xanh; Hình hộp chữ nhật màu cam.

Hình điền vào dấu “?” là: Hình lập phương màu xanh

Chọn C.

	* Củng cố - dặn dò(5’)
Nhận xét – Bài sau: Luyện tập
	· HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023
Tiếng Việt:
Bài 1: Ôn tập (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt 
 1 . Kiến thức – kĩ năng:  
-Phát triển khả năng khía quát hóa thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã được học trong học kì 2; phát triển kĩ năng qua sát và hiểu ý nghĩa của hình ảnh, kêt nối hình ảnh với nội dung được thể hienj bằng ngôn ngữ.              

-Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản (có nội dung điểm lại một năm học đã qua); đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã học; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó.

- Nói và nghe: Thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

2.Năng lực : Phát triển năng lực tự học, làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
3.Phẩm chất:
+ Hình thành, phát triển tình yêu đối với con người, sự trân trọng đối với khả năng mỗi con người
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh SGK
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

                                                     Tiết 1 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	I.Khởi  động: (5’)
-Cho HS hát bài: Cô giáo em
-Nhận xét, tuyên dương

II. Khám phá:(30’)
1.Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông (có đánh số) trong bài đọc

-  Ở học kì 2 chúng ta đã được học mấy chủ điểm lớn ?
- GV yêu cầu HS kể lại các chủ điểm

- GV đưa tranh 1. Yêu cầu HS quan sát tranh và hỏi nội dung tranh

+ Tranh 1 vẽ gì? Tranh 1 thể hiện điều gì?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 về nội dung 9 tranh còn lại.

-Tổ chức trò chơi “Tìm bạn”. Lớp chia làm 2 đội thi lên ghép nội dung tranh tương ứng với chủ đề.

-Nhận xét, chốt ý đúng, tuyên bố đội thắng cuộc.

2. Giải ô chữ

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 

-  GV nêu tên trò chơi: Người giải mã nhí
- GV nêu luật chơi, cách chơi: 

+ GV lưu ý HS muốn giải được ô chữ thì cần dựa vào các bài học (Bác trống trường, Cuộc thi tài năng rừng xanh, Du lịch biển Việt Nam, Bữa cơm gia đình, Tia nắng đi đâu? Lời chào, Đi học, Nhớ ơn)

 + Các em sẽ chọn hàng ngang bất kì, nghe cô đọc câu hỏi, sau đó suy nghĩ trong 1 phút và điền vào sách. 

+ Hết thời gian, bạn nào hoàn thành ô chữ được trao tặng danh hiệu “Người giải mã nhí”.

-Cho HS tiến hành chơi

- Nhận xét, tuyên dương              
- Yêu cầu cả lớp đọc câu xuất hiện ở hàng dọc màu vàng: Tôi đi học.
	Hát và nhún nhảy bài Cô giáo em
-HS trả lời: 8

-Tôi và các bạn/ Mái ấm gia đình/ Mái trường mến yêu/ Điều em cần biết/ Bài học từ cuộc sống/ Thiên nhiên kì thú/ Thế giới trong mắt em/ Đất nước và con người.

-Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Tranh vẽ 3 bạn nhỏ đang cùng chơi một trò chơi. 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Tranh vẽ một gia đình gồm bố đẩy xe nôi, mẹ đi sau dắt một bé gái. 

- Tranh vẽ quang cảnh một trường học. 

- Tranh vẽ một số biển hiệu: cấm hút thuốc, cấm lửa, cấm xả rác, cấm câu cá. 

- Tranh minh họa tình huống bồ câu cứu kiến. 

- Một số loài vật: khỉ, voi, nai, chim,… ở một góc rừng 

- Một bạn nhỏ nhìn lên bầu trời đầy nắng, mây xanh, có cánh diều

- Hồ Gươm có Tháp Rùa. 

- Hình cá heo bơi trên đại dương vào buổi đêm. 

- Bản đồ đất nước Việt Nam 

- HS tham gia chơi. 

Tranh 1 - Tôi và các bạn/ Tranh 2 - Mái ấm gia đình/ Tranh 3 - Mái trường mến yêu/ Tranh 4 – Điều em cần biết/ Tranh5 – Bài học từ cuộc sống/ Tranh 6 – Thiên nhiên kì thú/ Tranh 7 – Thế giới trong mắt em/ Tranh 8 – Đất nước và con người/ Tranh 9 – Thiên nhiên kì thú/ Tranh 10 – Đất nước và con người.

-Đọc yêu cầu bài tập

-Nghe GV phổ biến luật chơi, cách chơi. 

Đáp án:

1. Trống trường

2. Công

3. Biển

4. Gia đình Việt Nam

5. Tia nắng

6. Lời chào

7. Cọ

8. Cây 

-HS tiến hành chơi

-HS lắng nghe

- HS đọc


                                                              Tiết 2 
	3. Nói tên các tháng trong năm. Dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu. (30’)
+ Một năm có mấy tháng ? mấy mùa ?

+ Những tháng nào tương ứng với những mùa nào ?

-Cho HS quan sát các tranh trong SHS, hướng dẫn HS khai thác tranh

-Cho HS thảo luận nhóm 4, dùng từ ngữ phù hợp để hoàn thiện câu, cho biết hoạt động, trạng thái của con người và thiên nhiên trong mỗi tháng vào phiếu bài tập.

- Tổ chức cuộc thi thuyết trình “Một năm của tôi”.
-Nhận xét, bổ sung.
 * Củng cố, dặn dò: ( 5’)
- Dặn HS tìm đọc 1 tập truyện kể bất kì, chọn 1 truyện em yêu thích để chuẩn bị cho yêu cầu bài sau.

- Nhận xét, kết thúc tiết học * Nhân xét tiết học
	-12 tháng, 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông)

-mùa xuân (tháng 1, 2, 3), mùa hạ (tháng 4, 5, 6), mùa thu (tháng 7, 8, 9), mùa đông (tháng 10, 11, 12)

- Quan sát tranh

-Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu bài tập.

-Thi thuyết trình “Một năm của tôi”

 -Nhận xét

-HS lắng nghe và thực hiện

 


IV. Điều chỉnh sau bài học:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................             

Thứ hai ngày 15 tháng 5  năm 2023

Tiếng Việt: 
Bài 2: Ôn tập (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt 
1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản (có nội dung điểm lại một năm học đã qua); đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã học; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó.

- Nói và nghe: Thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

2.Năng lực : Phát triển năng lực tự học, làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
3.Phẩm chất:
+ Hình thành, phát triển tình yêu quý
II.Đồ dùng dạy học::

- GV: Tranh SGK
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

                                                          Tiết 1 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	I.Khởi  động:(5’)
-Cho HS hát bài: Cô giáo em

-Nhận xét, tuyên dương

II. Khám phá: ( 30’)
1.Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông (có đánh số) trong bài đọc

-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-Gọi HS đọc nội dung văn bản theo SHS

- GV hướng dẫn HS cách làm

- Cho HS thảo luận nhóm đôi và tìm từ ngữ thích hợp thay thế cho các ô vuông

-GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh ai đúng”. Các tổ thi viết từ ngữ thích hợp trong khung thay cho ô vuông từ 1 đến 7. Hết thời gian, tổ nào hoàn thành đúng và nhanh nhất thì giành chiến thắng.

-Nhận xét và chốt ý, tuyên bố tổ thắng cuộc.

2. Đọc thành tiếng bài đọc đã hoàn chỉnh

-Treo lại văn bản đọc hoàn chỉnh

-Đọc mẫu, cho HS đọc thầm theo

+ Bài đọc này có mấy đoạn ?

-Gọi 2 HS đọc 2 đoạn

-Cho HS đọc luyện đọc đoạn theo nhóm đôi

-Gọi một số nhóm đọc.

-GV nhận xét, chỉnh sửa

-Gọi 1 HS đọc cả văn bản. 

4. Trả lời câu hỏi

-Cho HS thảo luận nhóm 4, hỏi và trả lời các câu hỏi

-Gọi đại diện nhóm trả lời

+ Bạn nhỏ muốn cảm ơn những ai ?

+ Nhờ đâu mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng trong năm học qua ?

+ Còn em, sau một năm học em muốn cảm ơn những ai ? Vì sao ?

-Nhận xét, tuyên dương
	-Hát và nhún theo nhạc

-Đọc yêu cầu bài tập

-Đọc nội dung bài

-Thảo luận nhóm và làm

-Tham gia chơi

+ 1.năm học;2.trôi qua;3.năm ngoái;4. giúp đỡ;5.cảm ơn; 6. Thân thiện; 7. lắng nghe

-Quan sát

-Nghe và đọc thầm theo

- HS chia đoạn: 2 đoạn (đoạn 1: từ đầu đến cảm ơn tất cả, đoạn 2 : phần còn lại).

- 2 HS đọc

- HS luện đọc theo nhóm đôi

- HS đọc

-HS đọc

-HS thảo luận nhóm và thực hiện

-Bạn nhỏ muốn cảm ơn cô giáo, bạn bè và bố mẹ

- Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người mà bạn nhỏ đã tiến bộ không ngừng.

-Còn em, sau một năm học em muốn cảm ơn cô giáo và bạn bè vì cô đã dạy chúng em biết chữ….




                                                              Tiết 2 

	5.Nghe viết: ( 20’)
-Đọc to đoạn văn viết chính tả, cho HS đọc thầm theo.

- Gọi  HS đọc lại

- Cho Hs nêu từ khó 

-Gọi HS đọc các từ.

- GV hỏi : + Bài viết có mấy câu ?

                  + Các chữ ở đầu câu được viết thế nào ?

                  + Cuối mỗi câu có dấu gì ?

                  + Nêu cách trình bày bài viết ?

 -GV đọc cho HS viết 

-GV đọc lại cho HS kiểm tra lại

-Cho HS đổi chéo vở cho nhau để rà soát lỗi.

-Chấm nhanh một số bài và nhận xét.

6. Vận dụng: (10’)
*Đọc mở rộng

- GV kiểm tra việc HS chuẩn bị tìm đọc một tập truyện. Gv lấy một số tập truyện ở thư viện lớp.

-Cho HS thảo luận nhóm đôi và yêu cầu các em đọc và nói với nhau về một câu chuyện đã chuẩn bị. 

-GV tổ chức hội thi “Câu chuyện của em”.

-Gọi HS khác nhận xét, bổ sung

-GV nhận xét, đánh giá chung và khen ngợi những HS nói về chuyện mình đã đọc có nội dung, trình bày tốt, nói rõ các ưu điểm để HS cùng học hỏi.

*Củng cố, dặn dò: ( 5’)
-GV tóm tắt lại nội dung chính.

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS hoạt động tốt.

-Dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo: Ôn tập bài 3
	- Nghe và đọc thầm theo

- 3HS đọc

-thời gian, giúp đỡ, tiến bộ, tất cả…

-Đọc lại từ khó

- 4 câu

- Các chữ đầu câu được viết hoa

- Cuối câu có dấu chấm

-Đầu dòng lùi vào 2 ô li

-Viết vào vở

-Kiểm tra lỗi

-HS đổi vở soát lỗi

-HS lắng nghe

-HS nêu việc chuẩn bị của mình

-Thảo luận nhóm đôi

-HS lên trình bày

-HS nhận xét

-HS lắng nghe 


IV. Điều chỉnh sau bài học:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................             
Thứ hai ngày 15 tháng 5 năm 2023

Tự nhiên và xã hội:

Bài 28 ÔN TẬP CHỦ ĐỀ TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (3 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, HS sẽ: 

- Quan sát và mô tả được bầu trời, các dấu hiệu của thời tiết một cách tổng hợp ở mức độ đơn giản.

 - Biết cách lựa chọn trang phục và hoạt động phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khoẻ. 
2. Năng lực, phẩm chất:
- Biết yêu quý và ham thích khám phá các hiện tượng tự nhiên. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC 

- GV: 

+ Phiếu học tập cho các nhóm khổ A4 và khổ lớn hơn.

+ Bút dạ cho các nhóm. 

- HS: Kính râm; mũ, nón trang phục gọn gàng, tranh ảnh hoặc mô hình mũ nón, áo mưa, quần đùi, áo may ô, ngôi nhà

- Các phiếu quan sát, theo dõi đã ghi thông tin, các tranh đã vẽ từ tiết trước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

	1. Mở đầu: 

-Từ nội dung ở phần mở đầu, GV  cho HS nói về thời tiết ngày hôm nay.

- GV nhận xét

- GV giới thiệu bài mới

2. Hoạt động thực hành 

- GV  tổ chức chơi cả lớp theo nhóm 

- GV nhận xét phần lựa chọn của các nhóm

- GV kết luận

Yêu cầu cần đạt: HS lựa chọn đúng và nhanh các tranh hay mô hình trang phục, nhà phù hợp với các dấu hiệu của thời tiết.

3. Đánh giá
HS thấy được thời tiết luôn thay đổi và sự thay đổi đó thể hiện qua các biểu hiện của bầu trời và các dấu hiệu của thời tiết. 

4. Hướng dẫn về nhà
Chuẩn bị một số hình minh hoạ trang phục, thời tiết.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học


	· HS nói về thời tiết ngày hôm nay
- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS tham gia trò chơi lựa chọn

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe

- HS nhắc lại

- HS lắng nghe

	Tiết 2 và 3

	1. Mở đầu: Khởi động
-GV  cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?" Khi quản trò hô; Trời nắng!" hay “Trời mưa!” HS cần giơ hoặc nói tên trang phục phù hợp

- GV nhận xét sau khi HS chơi

- GV giới thiệu bài

2. Hoạt động vận dụng 

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm: Các nhóm HS quan sát các phiếu đã thực hiện từ các tiết trước của nhóm và thảo luận nội dung sẽ trình bày trước lớp. 

- GV gọi một, hai nhóm lên trình bày

- GV nhận xét các nhóm

- GV kết luận

Yêu cầu cần đạt: HS thảo luận sôi nổi trong nhóm và tự tin trình bày trước lớp

Tự đánh giá cuối chủ đề: Khai thác hình ảnh tổng hợp thể hiện sản phẩm học tập mà HS đạt được sau khi học xong chủ đề. 

- GV hướng dẫn HS tự làm một sản phẩm học tập

3. Đánh giá 

- Biết lựa chọn trang phục, hoạt động phù hợp để đảm bảo sức khoẻ, nhắc nhở người thân cùng thực hiện. 

- Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất: GV cho HS thảo luận nhóm theo hình tổng kết cuối bài: Minh đã biết lựa chọn trang phục cho phù hợp với thời tiết. Liên hệ thực tế với việc lựa chọn trang phục và hoạt động của bản thân, nhận xét về cách lựa chọn trang phục và hoạt động của các bạn hôm nay. 

- GV đánh giá tổng kết sau khi HS học xong một chủ đề (sử dụng bài tự luận, trắc nghiệm khách quan). 

 4. Hướng dẫn về nhà

GV nhắc nhở HS về nhà ôn lại những kiến thức và kĩ năng đã học về chủ đề Thực vật và động vật: Con người và sức khoẻ.

* Tổng kết tiết học

- Nhắc lại nội dung bài học

- Nhận xét tiết học
	- HS chơi trò chơi
- Nhận xét, bổ sung.

· HS lắng nghe

· HS lắng nghe

- HS làm việc nhóm
· Một, hai nhóm lên trình bày
· HS lắng nghe

· HS lắng nghe

· HS tự đánh giả xem đã thực hiện được những nội dung nào được nêu trong khung

· HS thực hành làm sản phẩm
- HS lắng nghe

· HS thảo luận nhóm theo hình tổng kết cuối bài
- HS lắng nghe

- Nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

· HS nhắc lại

· HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023

Tiếng Việt: 
Bài 3: Ôn tập (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt 
  1 . Kiến thức – kĩ năng:
-Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua đọc thành tiếng và đọc hiểu một bài thơ có nội dung là lời chào của HS lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 - đánh dấu một thời khắc có ý nghĩa trong cuộc đời HS. Thực hành chia sẻ cảm nghĩ của mình về bạn bè, thầy cô trong năm học qua

2.Năng lực : Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua khả năng làm việc nhóm.

3.Phẩm chất: 

- Giúp HS cảm nhận được tình yêu đối với thiên nhiên

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh SGK
- HS: SGK 
III. Các hoạt động dạy học:

                                                                 Tiết 1 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	I. Khởi động: (5’)

-Cho HS hát  “Tạm biệt búp bê”
-Nhận xét, tuyên dương

II.Khám phá:(30’)
1. Đọc 

-Đọc mẫu bài thơ, cho HS đọc thầm theo (chú ý đọc diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp)

-bài thơ có mấy khổ thơ ?
-Cho HS đọc từng khổ thơ

-Cho HS đọc nối tiếp 4 khổ thơ

- Cho HS luyện đọc bài thơ theo nhóm 4

- Gọi đại diện nhóm đọc

-Cho HS nhận xét bạn đọc

 - Gọi 1 HS đọc cả bài thơ

- Lớp đọc đồng thanh bài thơ

2. Trả lời câu hỏi 

- -GV yêu cầu HS đọc câu hỏi

-GV cho HS thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi. GV theo dõi, giúp đỡ HS

+ Lời chào trong bài thơ là của ai ?

+ Lời chào gửi đến ai và đến những đồ vật nào ở lớp ?

+ Theo em, muốn được cô giáo ‘luôn ở bên’, bạn nhỏ cần phải làm gì ?

+ Em thích khổ thơ nào nhất ? Vì sao ?

-Nhận xét, tuyên dương
	- HS hát “Tạm biệt búp bê”
-Đọc thầm theo

-4 khổ thơ

-HS đọc

-HS đọc nối tiếp

-HS đọc theo nhóm 4

-HS đọc

-HS nhận xét

-1HS đọc 

-Lớp đọ

-HS đọc

-HS thảo luận nhóm đôi

-Lời chào của các bạn HS vừa học xong lớp 1

- Lời chào gửi đến lớp 1, trong đó có cô giáo và một số sự vật quen thuộc như bảng đen, cửa sổ, chỗ ngồi.

- Bạn nhỏ cần làm theo lời cô dạy

-Em thích khổ thơ 4 vì dã chia tay lớp 2 em vào lớp 2


                                                                  Tiết 2 

	3. Học thuộc long: ( 15’) 

-GV treo bảng phụ bài thơ

- Gọi 1 HS đọc lại bài thơ

-GV hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ :

+ GV hướng dẫn học thuộc lòng từng khổ thơ : cho HS đọc sau đó xóa/ che dần một số từ ngữ trong khổ thơ nà cho đến khi xóa/ che hết. Chú ý để lại những từ ngữ quan trọng cho đến khi HS thuộc lòng bài thơ. 

- GV tổ chức cuộc thi “Phát thanh viên nhí”.

-Nhận xét, tuyên dương

4. Nói cảm nghĩ của em về cô giáo/thầy giáo và các bạn trong năm học qua(15’)
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

-Hướng dẫn HS cách làm

-GV đưa ra một số câu hỏi gợi ý cho HS và yêu cầu HS đọc

*Câu hỏi gợi ý :

+ Em nghĩ gì về bạn bè và thầy/cô giáo ?

+Trong năm học vừa qua, em có điều gì đáng nhớ về một người bạn hay thầy/ cô giáo ?

+ Chia tay lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2 em cảm thấy vui hay buồn ?

+ Em có điều gì muốn nói với thầy/cô giáo và bạn bè ?

-Cho HS thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi

- GV yêu cầu nói về thầy cô giáo hoặc các bạn trong lớp, sau đó viết cảm nghĩ của mình.

-Nhận xét, tuyên dương

6. Củng cố, dặn dò: (5’)
-GV tóm tắt lại nội dung chính.

-GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS hoạt động tốt.

-Dặn HS ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm


	-Quan sát

- Đọc bài thơ

-HS đọc thuộc lòng theo hướng dẫn của GV

-HS thi đọc thuộc lòng

-HS nhận xét bạn đọc

-Đọc yêu cầu bài tập

-Lắng nghe

-HS đọc câu hỏi gợi ý

-Thảo luận nhóm đôi

+ Em rất yêu quý thầy cô đã dạy em. Trong năm học vừa qua, em có nhiều điều đáng nhớ về cô giáo. Chia tay lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2 em cảm thấy buồn . Em cảm ơn các cô giáo đã dạy em những điều hay.

-HS vẽ.

-HS chia sẻ.




IV. Điều chỉnh sau bài học:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023 

Hoạt động trải nghiệm:
BÀI 21: GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG SẠCH, ĐẸP (TIẾP)

I./Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức – kĩ năng:
- Nhận biết được môi trường sạch, đẹp và môi trường chưa sạch, đẹp

- Biết được những việc nên làm và không nên làm để môi trường sạch, đẹp

- Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp
2.Kĩ năng:
- Biết được những việc nên làm và không nên làm để môi trường sạch, đẹp.
3.Phẩm chất:
  - Yêu nước: yêu môi trường sống xung quanh và biết được những việc nên làm và       không nên làm để môi trường sạch, đẹp.

   - Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân và xã hội. Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống.

  II. Đồ dùng dạy và học

1.Giáo viên: - một số tranh ảnh, clip về môi trường sạch, đẹp và môi trường chưa sạch, đẹp.

    2.Học sinh: - SGK

III. Các hoạt đọng dạy học: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	KHỞI ĐỘNG: ( 5’)
-GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Trời, Đất, Nước” (SGV/189)

-Gv dẫn vào bài mới
	-HS tham gia



	THỰC HÀNH: (20’)
Hoạt động 5: Sắm vai xử lí tình huống

· Bước 1: Làm việc theo nhóm

-GV yêu cầu HS quan sát tranh tình huống, thảo luận với các bạn trong nhóm để đưa ra cách xử lí

-Cử đại diện sắm vai các nhân vật trong tình huống

· Bước 2: Làm việc chung cả lớp

-GV mời HS các nhóm lần lượt sắm vai, các nhóm khác quan sát, nhận xét về cách xử lí của nhóm bạn

-GV nhận xét, kết luận cách xử lí đúng

Hoạt động 6: Tập vận động người thân, bạn bè bảo vệ môi trường

· Bước 1: Làm việc theo nhóm

-Yêu cầu HS thảo luận đề xuất những nội dung sẽ nói khi vận động người thân, bạn bè bảo vệ môi trường theo gợi ý:

+Vì sao cần giữ gìn, bảo vệ môi trường?

+Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

· Bước 2: Làm việc chung cả lớp

-GV mời các nhóm lên tập nói nội dung vận động

-GV nhận xét, kết luận
	-HS thực hiện nhóm 

-HS trình bày, cả lớp theo dõi, nhận xét.

-HS lắng nghe, nêu ý kiến

-HS thực hiện theo yêu cầu

-Các nhóm thể hiện, lớp lắng nghe, bình chọn

	VẬN DỤNG: ( 5’)
Hoạt động 7: Thực hiện các việc làm bảo vệ môi trường trong cuộc sống

 -Yêu cầu HS thực hiện và vận động người thân, bạn bè thực hiện các hành động để giữ gìn môi trường sạch, đẹp như: vứt rác đúng nơi quy định, tắt điện, nước khi không sử dụng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh;…

-Yêu cầu HS về nhà giúp bố mẹ làm một số việc để nhà cửa sạch đẹp, như: ăn uống gọn gàng, dọn đồ chơi sau khi chơi xong, bỏ rác vào thùng rác,…

-GV dặn dò hS không chỉ giữ vệ sinh nơi em học, sinh sống mà còn giữ vệ sinh những nơi công cộng: công viên, khu vui chơi giải trí; đường sắt, sông, hồ, ao,…

Tổng kết:

-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều đã học được/ thu hoạch sau khi tham gia các hoạt động

-GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ: Môi trường sạch, đẹp làm cuộc sống của chúng ra tốt đẹp hơn. Em nhớ luôn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp. 
	-HS lắng nghe

-HS lắng nghe, thực hiện

-HS chia sẻ

-HS nhắc lại

	CỦNG CỐ - DẶN DÒ:(5’)
-Nhận xét tiết học

-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	-HS lắng nghe


    IV. Điều chỉnh sau bài học:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ tư ngày 17 tháng 5 năm 2023

Tiếng Việt: 
  Ôn tập (2 tiết)
I.Yêu cầu cần đạt:
 1 . Kiến thức – kĩ năng:
  - Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản (có nội dung điểm lại một năm học đã qua); đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã học; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó.
- Nói và nghe: Thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

2.Năng lực : Phát triển năng lực tự học, làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
3.Phẩm chất:
Yêu thích môn học
II.Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh SGK
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

                                         Tiết 1 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	I.Khởi  động:(5’)
-Cho HS hát bài: Cô giáo em

-Nhận xét, tuyên dương

II. Khám phá:(30’)
1. Đọc thành tiếng bài đọc đã hoàn chỉnh ( Hai người bạn)

-Treo lại văn bản đọc hoàn chỉnh

-Đọc mẫu, cho HS đọc thầm theo

+ Bài đọc này có mấy đoạn ?

-Gọi 2 HS đọc 2 đoạn

-Cho HS đọc luyện đọc đoạn theo nhóm đôi

-Gọi một số nhóm đọc.

-GV nhận xét, chỉnh sửa

-Gọi 1 HS đọc cả văn bản. 

4. Trả lời câu hỏi

-Cho HS thảo luận nhóm 4, hỏi và trả lời các câu hỏi

-Gọi đại diện nhóm trả lời

+ Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp chuyện gì ?
+ Hai người bạn đã làm gì ?

+ Câu chuyện khuyên em điều gì ?

-Nhận xét, tuyên dương
	-Hát và nhún theo nhạc

-Quan sát

-Nghe và đọc thầm theo

- HS chia đoạn: 2 đoạn (đoạn 1: từ đầu đến giả vờ chết; đoạn 2 : phần còn lại).

- 2 HS đọc

- HS luện đọc theo nhóm đôi

- HS đọc

-HS thảo luận nhóm và thực hiện

-  Hai người bạn đang đi trong rừng thì gặp một con gấu xộc tới.          

-(N2) Hai người bạn đã làm một người leo lên cây, một người nằm im giả vờ chết.

 - Bạn bè cần giúp đỡ nhau khi gặp hoạn nạn.


                                                                 Tiết 2 

	5.Nghe viết: (20’)
-Đọc to đoạn văn viết chính tả, cho HS đọc thầm theo.

- Gọi  HS đọc lại

- Cho Hs nêu từ khó 

-Gọi HS đọc các từ.

- GV hỏi : + Bài viết có mấy câu ?

    + Các chữ ở đầu câu được viết thế nào ?

                  + Cuối mỗi câu có dấu gì ?

                  + Nêu cách trình bày bài viết ?

 -GV đọc cho HS viết 

-GV đọc lại cho HS kiểm tra lại

-Cho HS đổi chéo vở cho nhau để rà soát lỗi.

-Chấm nhanh một số bài và nhận xét.

6.Luyện tập: ( 10’)
*Chọn phụ âm đầu x, s, ngh, ng thích hợp điền vào chỗ chấm 
    Lá ……en                        ……e đạp       ………..ĩ  ngợi                 ………ửi mùi

-Nhận xét, tuyên dương


                                                                      *Củng cố, dặn dò: ( 5’)
 -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS hoạt động tốt.

-Dặn HS chuẩn bị bài tiếp theo: Kiểm tra định kì CHK2
	- Nghe và đọc thầm theo

  Hai người bạn đang đi trong rừng, bỗng đâu, một con gấu chạy xộc tới. Một người bỏ chạy, vội trèo lên cây.

Người kia ở lại một mình, chẳng biết làm thế nào, đành nằm yên, giả vờ chết.

- trong rừng, bỏ chay, nằm yên,..

-Đọc lại từ khó

- 3 câu

- Các chữ đầu câu được viết hoa

- Cuối câu có dấu chấm

-Đầu dòng lùi vào 2 ô li

-Viết vào vở

-Kiểm tra lỗi

-HS đổi vở soát lỗi

-HS lắng nghe

-Đọc yêu cầu

-Làm bài vào PBT

Lá sen                        xe đạp      

 nghĩ  ngợi                  ngửi mùi



IV.Điều chỉnh sau tiết dạy:


.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023

TIẾNG VIỆT :
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
Thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023
TOÁN:
BÀI 40 ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( Tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

-Nhận biết được: dài hơn, ngắn hơn,đơn vị đo độ dài cm.

-Nhận biết được tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ;xác định được thứ, 

Ngàytrong tuần lễ dựa vào tờ lịch hằng ngày.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi.

2.Năng lực:
-Thực hiện được các thao tác tư duynhw quan sát, nhận xét, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, diễn dịch.

- Thực hiện được việc đô độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm và ước lượng được 

Độ dài của các vật quen thuộc.

3. Phẩm chất:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy

II. Đồ dùng dạy học:

-Bộ đồ dùng toán 1 của HS

-Bộ đồ dùng dạy toán 1 của GV

III. Các hoạt động dạy và học:

	Các hoạt động của giáo viên
	          Các hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động( 5’)
:–  GV cho 1 số hình khối khác nhau, yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 6 và sẽ xếp thành hình theo hình chiếu trên bảng.– GVNX, kết luận nhóm nhanh và đúng nhất.
	-HS thực hiện

	Hoạt động 2.(25’)  Luyện tập- thực hành.

Bài 1: Chọn đồng hồ thích hợp với mỗi bức tranh.

– GV chấm 1 số phiếu.

– GV nhận xét, chiếu đáp án, kết luận đội thắng thua.


	– Yêu cầu HS làm vào phiếu bài tập.

– Sửa bài dưới hình thức trò chơi “ Ai nhanh hơn”..

Nhiệm vụ của các nhóm sẽ sắp xếp các băng giấy đó theo thứ tự thời gian 1 ngày.

– Học sinh làm việc theo nhóm trong vòng 3 phút.

Nhóm nào xong lên dán đáp án trên bảng.

HS nhận xét

	Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.

– GV chiếu câu hỏi lên bảng, yêu cầu HS suy nghĩ, nêu đáp án.( hình thức giống

rung chuông vàng).

* Gv có thể hỏi vì sao chọn đáp án đó.
– GV nhận xét, kết luận.


	· HS trả  lời

a) A. Thứ tư

b) B. Thứ năm



	Bài 3: Đo độ dài mỗi đồ vật sau với đơn vị đo là xăng ti met.

– Yêu cầu HS đo và đọc đáp án.

– GV nhận xét và hỏi: trong 3 đồ dùng, đồ dùng nào ngắn nhất, đồ dùng nào dài nhất.


	–  HS nhắc lại cách đo.

· HS chọn đáp án



	Bài 4: Trong hình dưới đây, băng giấy nào dài nhất, băng giấy nào ngắn nhất?

–  GV nói: ờ bài 3 chúng ta dùng thước đo để biết độ dài ngắn nhất, dài nhất. vậy ở bài 4 theo các em chúng ta làm thế nào để biết được băng giấy nào dài nhất? Băng giấy nào ngắn nhất?

– Gv nhận xét, kết luận.


	· HS lắng nghe

· Băng giấy dài nhất : B

· Băng giấy ngắn nhất D



	Bài 5: Chọn câu trả lời đúng

– Yêu cầu HS đọc đề.

–  Cho HS nêu đáp án.

– GV nhận xét, kết luận. 


	· HS hoạt động nhóm 2:

· HS nêu đáp án

a) A.10 cm

b) B.6 gang tay

c) A. 3 sải tay



	4. Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn
– Trò chơi: “ Nhanh tay, nhanh tay”

+Lớp sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm 6 bạn. Các nhóm sẽ được phát băng giấy viết nội dung gắn với thời gian. 

– GV nhận xét.


	HS lắng nghe

Thực hiện trò chơi


LuyệnTiếng Việt:
Bài 1: Ôn tập
I. Yêu cầu cần đạt 
 1 . Kiến thức – kĩ năng:
-Phát triển khả năng khía quát hóa thông qua việc ôn lại và kết nối nội dung chủ điểm của các bài đã được học trong học kì 2; phát triển kĩ năng qua sát và hiểu ý nghĩa của hình ảnh, kêt nối hình ảnh với nội dung được thể hienj bằng ngôn ngữ.              

-Củng cố và nâng cao một số kiến thức đã học thông qua điền từ ngữ đã cho vào một số chỗ trống trong một văn bản (có nội dung điểm lại một năm học đã qua); đọc thành tiếng và đọc hiểu văn bản; nghe viết một đoạn ngắn được trích từ văn bản đã học; thực hành đọc mở rộng một truyện kể tự chọn và kể lại truyện kể đó.

- Nói và nghe: Thông qua hoạt động trao đổi về nội dung của VB và nội dung được thể hiện trong tranh. 

2.Năng lực : Phát triển năng lực tự học, làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
3.Phẩm chất:
+ Hình thành, phát triển tình yêu đối với con người, sự trân trọng đối với khả năng mỗi con người
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh SGK
- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	I.Khởi  động:(5’)
-Cho HS hát bài: Cô giáo em

-Nhận xét, tuyên dương

II. Khám phá:(30’)
1.Chọn từ ngữ trong khung thay cho các ô vuông (có đánh số) trong bài đọc

-  Ở học kì 2 chúng ta đã được học mấy chủ điểm lớn ?
- GV yêu cầu HS kể lại các chủ điểm

- GV đưa tranh 1. Yêu cầu HS quan sát tranh và hỏi nội dung tranh

+ Tranh 1 vẽ gì? Tranh 1 thể hiện điều gì?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 về nội dung 9 tranh còn lại.

-Tổ chức trò chơi “Tìm bạn”. Lớp chia làm 2 đội thi lên ghép nội dung tranh tương ứng với chủ đề.

-Nhận xét, chốt ý đúng, tuyên bố đội thắng cuộc.

2. Giải ô chữ

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 

-  GV nêu tên trò chơi: Người giải mã nhí
- GV nêu luật chơi, cách chơi: 

+ GV lưu ý HS muốn giải được ô chữ thì cần dựa vào các bài học (Bác trống trường, Cuộc thi tài năng rừng xanh, Du lịch biển Việt Nam, Bữa cơm gia đình, Tia nắng đi đâu? Lời chào, Đi học, Nhớ ơn)

 + Các em sẽ chọn hàng ngang bất kì, nghe cô đọc câu hỏi, sau đó suy nghĩ trong 1 phút và điền vào sách. 

+ Hết thời gian, bạn nào hoàn thành ô chữ được trao tặng danh hiệu “Người giải mã nhí”.

-Cho HS tiến hành chơi

- Nhận xét, tuyên dương              
- Yêu cầu cả lớp đọc câu xuất hiện ở hàng dọc màu vàng: Tôi đi học.
	Hát và nhún nhảy bài Cô giáo em
-HS trả lời: 8

-Tôi và các bạn/ Mái ấm gia đình/ Mái trường mến yêu/ Điều em cần biết/ Bài học từ cuộc sống/ Thiên nhiên kì thú/ Thế giới trong mắt em/ Đất nước và con người.

-Quan sát tranh và trả lời câu hỏi

- Tranh vẽ 3 bạn nhỏ đang cùng chơi một trò chơi. 

- HS thảo luận nhóm 4.

- Tranh vẽ một gia đình gồm bố đẩy xe nôi, mẹ đi sau dắt một bé gái. 

- Tranh vẽ quang cảnh một trường học. 

- Tranh vẽ một số biển hiệu: cấm hút thuốc, cấm lửa, cấm xả rác, cấm câu cá. 

- Tranh minh họa tình huống bồ câu cứu kiến. 

- Một số loài vật: khỉ, voi, nai, chim,… ở một góc rừng 

- Một bạn nhỏ nhìn lên bầu trời đầy nắng, mây xanh, có cánh diều

- Hồ Gươm có Tháp Rùa. 

- Hình cá heo bơi trên đại dương vào buổi đêm. 

- Bản đồ đất nước Việt Nam 

- HS tham gia chơi. 

Tranh 1 - Tôi và các bạn/ Tranh 2 - Mái ấm gia đình/ Tranh 3 - Mái trường mến yêu/ Tranh 4 – Điều em cần biết/ Tranh5 – Bài học từ cuộc sống/ Tranh 6 – Thiên nhiên kì thú/ Tranh 7 – Thế giới trong mắt em/ Tranh 8 – Đất nước và con người/ Tranh 9 – Thiên nhiên kì thú/ Tranh 10 – Đất nước và con người.

-Đọc yêu cầu bài tập

-Nghe GV phổ biến luật chơi, cách chơi. 

Đáp án:

1. Trống trường

2. Công

3. Biển

4. Gia đình Việt Nam

5. Tia nắng

6. Lời chào

7. Cọ

8. Cây 

-HS tiến hành chơi

-HS lắng nghe

- HS đọc


IV. Điều chỉnh sau bài học:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................             
Thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023

Tiếng Việt:
ÔN TẬP
I.Yêu càu cần đạt: 

1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Nói được 2-3 câu kể về một cây hoa mà em thích.
- Viết được 2 – 3 câu kể về một cây hoa mà em thích.

2.Năng lực : Phát triển năng lực tự học, làm việc nhóm, giao tiếp, hợp tác, tự chuẩn bị đồ dùng học tập.
3.Phẩm chất:
Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học :  

Tranh minh hoạ ở  SGK .

III.Các hoạt động dạy học :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (5’) Cho HS hát bài

2.Luyện tập
*Hướng dẫn làm bài tập :(30’)
 Đề:Viết 2-3 câu kể về cây hoa mà em thích
- Đó là hoa gì ? Trồng ở đâu ?

- Hình dáng của cây hoa đó như thế nào? ( cành, lá, màu săc, hương thơm,..)

- Vì sao em thích loài hoa đó?


	Cả lớp hát

- Nêu yêu cầu (Cá nhân)

-Đọc gợi ý

-HSnêu (Cá nhân)


	  *Hướng dẫn viết vào vở :(30’)
                                           TIẾT 2 

- Yêu cầu HS tự viết .

- Yêu cầu HS tự đọc bài của mình .

- Nhận xét – tuyên  dương


	-Viết vào vở

Ba em đem trồng vào chiếc chậu sứ rồi đặt trước hiên nhà. Cây hồng này thuộc giống hồng nhung, thân gồm nhiều nhánh có gai sắc bao quanh. Ở đầu mỗi cành có một nụ lớn bằng đốt ngón tay, được bao bọc trong một lớp đài hoa màu xanh nhạt Mỗi khi em đi học về, những bông hoa rung rinh như chào đón. Ôi, hương hoa hồng thơm ngát mới dễ chịu làm sao.


	3.Củng cố - dặn dò :(5’)
- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS thực hành lời nói chia vui, đáp lời chia vui, lịch sự, văn minh .


	


IV. Điều chỉnh sau bài học:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023
TOÁN:
BÀI 41: ÔN TẬP CHUNG
I.Yêu cầu cần đạt:
1 . Kiến thức – kĩ năng:
– Đọc, viết, xếp thứ tự được các số có 2 chữ số.
– Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số có 2 chữ số trong phạm vi 100.

– Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

– Xác định được thứ, ngày trong tuần dựa vào tờ lịch hằng ngày.

– Nhận dạng được các hình đã học.
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi.
2.Năng lực:

– Nhận biết và viết được phép cộng, phép trừ phù hợp với câu hỏi của bài toán thực tiễn và tính đúng kết quả.
– Thực hiện được đo độ dài bằng thước thẳng với đo8n vị đo là cm.

– Thực hiện được các thao tác tư duy như quan sát, nhận xét, khái quát hóa (ở mức độ đơn giản).

3.Phẩm chất:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy

II. Đồ dùng dạy – học:

GV: Sách giáo khoa

HS: bảng con, SGK, thước kẻ.

III. Các hoạt động dạy – học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	Hoạt động 1: Khởi động: (5’)
Hoạt động 2: Khám phá: ( 25’)
Bài 1:a) Tìm chỗ đỗ cho xe ô tô

 Chơi trò chơi ( ứng với bài 1)

– Đọc yêu cầu bài 1a.

– GV nhận xét.

– GV nhận xét, kết luận.

b)sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

48, 25, 42, 74


	HS thực hiện

– Chia thành 2 đội, mỗi đội có 8 bạn. 4 bạn cần ô tô, 4 bạn cầm số. Nhiệm vụ của 8 bạn là sẽ đọc số trên ô tô và chạy đi tìm bạn cầm số đó sao cho trùng khớp.

HS nêu yêu cầu của bài

–  Cho HS làm vào bảng con.

Xếp: 25, 42, 48, 74

	Bài 2: Đặt tính rồi tính

13 + 5     78 – 6    42 + 56     69 - 63

– Yêu cầu HS đọc đề.

– Yêu cầu HS làm vào bảng con.

– GV nhận xét, kết luận.
	 -HS nêu yêu cầu của bài

-HS giải Bc

	Bài 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ

– GV chiếu đồng hồ lên bảng, yêu cầu HS suy nghĩ, nêu đáp án

– GV nhận xét, kết luận
	– Yêu cầu HS đọc đề.

  Đáp án: 2 giờ, 5 giờ

	Bài 4: Yêu  cầu HS làm bài

* Câu b tương tự câu a


	– Yêu cầu HS đọc đề.

– Yêu cầu HS đọc phép tính.

– Yêu cầu HS nêu câu trả lời

.a)

23

+

14

=

37

b)

25 

-

10

=

15



	Bài 5:

a. Chọn câu trả lời đúng

– Yêu cầu HS đọc đề.

–  Yêu cầu HS nêu đáp án.

– Gv nhận xét, kết luận.

b. Đo độ dài rồi chọn câu trả lời.

– Yêu cầu HS nêu cách đo.

– yêu cầu Hs đo và đọc kết quả.

– GV nhận xét, kết luận.
	– Yêu cầu HS đọc đề.

a) B. Ngày 14

b) A. 14 cm



	Bài 6: Chọn câu trả lời đúng

– Yêu cầu HS đọc đề.

–  Cho HS nêu đáp án.

– GV nhận xét, kết luận. 
	HS lắng nghe

Chọn câu: C 5 hình vuông

	* Củng cố, dặn dò: (5’)
– Chúng ta vừa học bài gì?

– Tuyên dương, dặn dò.

– Nhận xét tiết học.    
	-HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài học:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  ………………
Thứ sáu ngày 19 tháng 5 năm 2023
Hoạt động trải nghiệm:
SINH HOẠT LỚP
I.Yêu cầu cần đạt :
1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Sơ kết tuần, giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.

- Thảo luận kế hoạch tuần sau.

- Sinh hoạt theo chủ đề :Kể những việc em sẽ làm khi nghỉ hè

- Đánh giá mức độ :Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường..
2.Năng lực: Hình thành một số kỹ năng về xây dựng tập thể, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kỹ năng nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 

3. Phẩm chất :- Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, 

-  Ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tập thể, phấn đấu cho danh dự của lớp, của trường
II.Đồ dùng dạy học: 

-Gv: *Báo cáo về tình hình của lớp, tổ về hoạt động học tập, rèn luyện nề nếp và các hoạt động khác…(lưu ý: tập trung vào các điểm tiến bộ nhiều hơn)

        *Phần thưởng(nếu có) cho cá nhân và tập thể đạt thành tích tốt.

        *Các nội dung hđ cho hs sinh hoạt chủ đề (kịch bản)

III. Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động:(5’)
- GV mời chủ tịch HĐTQ lên ổn định lớp học.

2. Sơ kết tuần và sinh hoạt lớp theo chủ đề: (10’)
-Sơ kết, tổng kết công tác trong tuần (nhận xét, đánh giá, bình chọn, kiểm điểm,…)
-Phổ biến công tác (của trường, lớp,…).

-Thảo luận, bàn bạc về kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ.

3. Sinh hoạt theo chủ đề: (15’)
kể những việc em sẽ làm ki nghỉ hè

GV yêu cầu HS xung phong kể những việc mà em sẽ làm khi nghỉ hè.

-GV yêu cầu các bạn lắng nghe. Trong quá trình HS trình bài, GV có thể hỏi thêm các câu hỏi gợi mở để các em nói được nhiều hơn

+ Em có dự định đi thăm ông bà hoặc người thân không? 

+ Theo em, hoạt động nào em tham gia trong kì nghỉ hè sẽ bổ ích cho em ?
* GDHS: Khi tham gia các hoạt động trong dịp hè, các em cần tham gia những hoạt động lành mạnh tốt cho bản thân, bảo đảm an toàn. Hạn chế xem ti vi, điện thoại.

* Bên cạnh việc tham gia các hoạt động vui chơi ,rèn luyện trong hè các em cũng không quên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường nhé.

- Gv cho Hs ý kiến xây dựng các tiêu chí trong bảng cam kết bảo vệ môi trường

- Yêu cầu Hs bổ sung ý kiến (nếu thấy hợp lí thì giáo viên bổ sung vào bảng cam kết)

-Mời đại diện các tổ lên kí cam kết bảo vệ môi trường

Phần 3: Đánh giá

-Theo 3 mức độ:Tốt, Đạt, Cần cố gắng.

*Thực hiện được một số việc để bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu Hs nộp lại bảng đánh gía của cha mẹ.

- Gv tổng hợp, kết hợp việc tham gia ở trường để đánh giá Hs.
5.Hoạt động tiếp nối:(5’)
- Vận dụng bài học để tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

- Về nhà cùng bố mẹ và mọi người xung quanh thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.
	-HS hát một số bài hát.

-Các tổ trưởng nêu ưu điểm và tồn tại việc thực hiện hoạt động của các tổ.

-Lớp trưởng nhận xét chung cả lớp.

LT:Chúng em cảm ơn những ý kiến nhận xét của cô. Tuần tới chúng em hứa sẽ cố gắng thực hiện tốt hơn.

-Thảo luận và nêu kế hoạch tuần tới.

- Hs chia sẻ những dự định của bản thân trong kì nghỉ hè: vui chơi cùng bạn, tham gia sinh hoạt hè, đi du lịch,  tắm biển....

-Trả lời theo cảm nghĩ

HS nêu ý kiến:

+ Luôn giữ vệ sinh trường,lớp, nhà ở, nơi công cộng.

+ Không vứt rác bừa bãi.

+ Thu gom rác

+ Phân loại rác tái sử dụng: Chai ,lọ, giấy.

+ Trồng và chăm sóc cây xanh.

-Các tổ trưởng lên kí cam kết thực hiện bảo vệ môi trường.

-Nộp lại bảng đánh giá cảu cha mẹ.

-Lắng nghe phần đánh giá của giáo viên.



     IV. Điều chỉnh sau bài học:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 35

KẾ HOẠCH BÀI DẠY . MÔN : LUYỆN TIẾNG VIỆT  
ÔN TẬP (Dạy thứ sáu ngày 28/5/2021)
I.Mục tiêu: 

- Viết được 2 – 3 câu kể về một cây hoa mà em thích.
II. Đồ dùng dạy học :  

Tranh minh hoạ ở  SGK .

III. Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi đông
- Cho HS hát bài
2.Luyện tập
*Hướng dẫn làm bài tập :

 Đề:Viết 2-3 câu kể về cây hoa mà em thích
- Đó là hoa gì ? Trồng ở đâu ?

- Hình dáng của cây hoa đó như thế nào? ( cành, lá, màu săc, hương thơm,..)

- Vì sao em thích loài hoa đó?

- Yêu cầu HS tự viết .

- Yêu cầu HS tự đọc bài của mình .

- Nhận xét – tuyên  dương

3.Củng cố - dặn dò :
- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS thực hành lời nói chia vui, đáp lời chia vui, lịch sự, văn minh .


	-Cả lớp hát
- Nêu yêu cầu (Cá nhân)

-Đọc gợi ý

-Viết vào vở

Ba em đem trồng vào chiếc chậu sứ rồi đặt trước hiên nhà. Cây hồng này thuộc giống hồng nhung, thân gồm nhiều nhánh có gai sắc bao quanh. Ở đầu mỗi cành có một nụ lớn bằng đốt ngón tay, được bao bọc trong một lớp đài hoa màu xanh nhạt Mỗi khi em đi học về, những bông hoa rung rinh như chào đón. Ôi, hương hoa hồng thơm ngát mới dễ chịu làm sao.



TUẦN 35

LUYỆN TẬP TOÁN:    ÔN TẬP CÁC SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100  

I. Yêu cầu cần đạt :
1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Ôn tập và củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100 (số có hai chữ số); về đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số, xếp thứ tự, so sánh số. 

- Ôn tập, củng cố vận dụng quy tắc tính (đặt tính rồi tính), tính nhẩm, tính trong trường hợp có hai dấu phép tính, vận dụng vào giải toán có lời văn(toán thực tế) để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời. 

2.Năng lực: 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi, năng lực mô hình hóa, giao tiếp (qua việc áp dụng quy tắc tính, diễn đạt,…)

3.Phẩm chất:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài toán trong SGK.

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:

                                                             Tiết 1
	Các hoạt động của giáo viên
	          Các hoạt động của học sinh


8 chục và 1 đ

	n vị

	……

	…………


	6 chục và 4 đơn vị

	…….

	……….



	- Đọc yêu cầu bài , làm bài vào vở

46 = 40 + 6;   75  = 70+ 5;  54 = 50 +4

- Trình bày/ nhận xét

- Đọc yêu cầu bài /Làm bài nhóm đôi

a/ Viết vào ô trống

Tên

Hồng

Xuân

Lợi

Thắng

Cao

89cm

91cm

96cm

97cm

b/ Viết tên bạn thích hợp vào chỗ chấm

Bạn Thắng cao nhất.Bạn Hồng thấp nhất

Bạn thấp hơn Lợi cao hơn Hồng là Xuân

-  Đại diện nhóm trình bày/nhận xét

- Thực hành ghép: 

a/ Bạn Việt ghép được các số là :40, 90, 49, 94

b/ Trong các số ghép được, số lớn nhất là 84; số bé nhất là 40.

- Chia sẻ kết quả
	


IV. Điều chỉnh sau bài học:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUYỆN TẬP TOÁN:           ÔN TẬP 
I. Yêu cầu cần đạt :
1 . Kiến thức – kĩ năng:
- Ôn tập và củng cố kiến thức về số và chữ số trong phạm vi 100 (số có hai chữ số); về đọc, viết số, cấu tạo, phân tích số, xếp thứ tự, so sánh số. 

- Ôn tập, củng cố vận dụng quy tắc tính (đặt tính rồi tính), tính nhẩm, tính trong trường hợp có hai dấu phép tính, vận dụng vào giải toán có lời văn(toán thực tế) để nêu phép tính thích hợp và nêu câu trả lời. 

2.Năng lực: 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua việc giải các bài toán thực tế, phát triển trí tưởng tượng, tư duy lôgic qua bài toán vui, trò chơi, năng lực mô hình hóa, giao tiếp (qua việc áp dụng quy tắc tính, diễn đạt,…)

3.Phẩm chất:

 - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy

II. Đồ dùng dạy - học:
GV: Trò chơi, mô hình, tranh ảnh phục vụ cho các bài toán trong SGK.

HS: Đồ dùng học toán 1.

III. Các hoạt động dạy - học:

	          Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5’)TC   Đố bạn 

- Nhận xét tuyên dương

2. Khám phá: (25’)

1a/ Viết số thích hợp vào ô trống


- Nhận xét chung

Bài 2/Nối hai phép tính có cùng kết quả

- Nhận xét tuyên dương

Bài 3/ Đặt tính rồi tính

Quan sát giúp đỡ HS

Bài 4/ Viết số thích hợp vào ô trống

- Nhận xét, tuyên dương

3. Vận dụng:(5’)

- Cho hs chơi trò chơi: Rung chuông vàng

-Gv nêu cách chơi và luật chơi

-Cho HS tham gia chơi

-Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét chung tiết học

- Xem bài sau
	- LPHT điều khiển lớp tham gia TC củng cố kiến thức đã học.

- Làm bài cá nhân

40 + 30 = 70;         60 + 10 = 70

b/ Đặt tính rồi tính

     41        57          86       15

+            +            +         +  

46         22           13       72


87          77          99       87

- Đọc yêu cầu / làm bài vào vở 

46  + 23 = 69 và 60 + 9 = 69

42 +  6  = 48 và 33 + 15 = 48

62 + 17 = 79 và  33 + 46 = 79

……………

- Cá nhân

- Làm bài VBTT

- Làm bài VBTT

a/ Kết quả phép tính ở mỗi toa là:

Toa

A

B

C

D

E

G

H

K

KQ

50

60

50

20

50

40

70

50

  b/ Các toa có kết quả bằng nhau là Toa A,C,E,K.

-Lắng nghe

-Tham gia chơi


IV. Điều chỉnh sau bài học:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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